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  UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          
 Số: 1234/KH-TH&THCS Bình Chương, ngày 06 tháng 09 năm 2022                

 

KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Năm học 2022 – 2023 
 

Thực hiện Công văn số 942/PGDĐT ngày 17 tháng 08 năm 2022 của Trưởng phòng 

Phòng GD&ĐT Bình Sơn về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục cấp THCS 

năm học 2022 – 2023. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Chương về công tác phát triển Giáo 

dục giai đoạn 2020 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 1019/PGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Bình Sơn về việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trung học 

năm học 2021 – 2022. 

Căn cứ tinh thần Nghị quyết Hội nghị CB-VC ngày 05 tháng 09 năm 2022 của Trường 

TH&THCS Bình Chương, trên cơ sở những kết quả đã được, những tồn tại yếu kém của 

năm học 2021 - 2022 và điều kiện thực tiễn của trường, của địa phương, Trường 

TH&THCS Bình Chương xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023. 

Cụ thể như sau: 

I. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Bối cảnh bên ngoài 

1.1. Thời cơ 

- Đảng và Nhà nước có chủ trương rõ ràng về việc chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT) thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 

Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Toàn thể các Bộ, Ban, Ngành đều hiểu được sự cần thiết phải thực hiện đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông để thay đổi vận mệnh và sự phát triển của quốc gia. Các 

Bộ đã có những phối hợp để có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện các điều kiện 

như xây dựng cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học; chế độ tiền lương cho giáo 

viên, chế độ học sinh vùng khó khăn, người dân tộc. 

- Chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 là chương trình mở, tăng 

tính chủ động cho nhà trường. 
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- Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) 4.0 và sự tuyên truyền của 

các cấp và nhà trường nên xã hội và phụ huynh học sinh (PHHS) nắm bắt được những lộ 

trình và các điều kiện cần có để đáp ứng thực hiện đổi mới CT GDPT 2018. 

- Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền rất quan tâm đến việc phát triển giáo dục tại 

địa phương. 

- Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các hoạt động giáo dục của nhà 

trường. Đảm bảo an ninh trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông (ATGT), các hoạt 

động ngoại khóa - trải nghiệm… 

1.2. Nguy cơ 

- Học sinh của trường chủ yếu là con em gia đình thuần nông, khoảng 90% có điều 

kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ lo làm ăn xa nên không quan tâm và quản lý con em trong 

việc tự học, tự nghiên cứu bài ở nhà. 

- Khoản 50% phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học 

tập của con em mình, còn khoán trắng cho nhà trường. 

- Thiết bị dạy học của nhà trường chưa thự sự đủ đảm bảo phục vụ cho dạy học. 

2. Bối cảnh bên trong. 

2.1. Điểm mạnh. 

- Nhà trường có đủ số phòng học đảm bảo mỗi lớp có 01 phòng học riêng, có 05 

phòng học bộ môn; có phòng máy tính dành cho học sinh thực hành, có mạng internet, máy 

chiếu, bảng tương tác đa năng, màn hình cảm ứng và ti vi thông minh thuận lợi cho việc 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và dạy học. 

- Có 70% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên, trong đó có 

20% cấp tỉnh, có 1 giáo viên cốt cán được tham gia bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

- Cán bộ quản lý nhà trường công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm, biết tranh thủ 

sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và tập hợp được các  lực lượng giáo dục trong và 

ngoài nhà trường, tạo lập được sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. 

- Đại đa số học sinh ngoan hiền, lễ phép. Có khoản 85% học sinh có ý thức tốt 

trong học tập và rèn luyện. 

2.2. Điểm yếu. 

- Sân chơi bãi tập còn hẹp ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi và luyện tập thể dục 

thể thao. 

- Mới bổ nhiệm Phó hiệu trưởng nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lí. 
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3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

3.1. Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường năm học 2022 - 2023 

STT Khối Lớp 
Tổng số 

HS 

Nữ Dân tộc 
Nữ dân 

tộc 
Khuyết 

tật 
Đối tượng 
chính sách 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

1  TỔNG SỐ 287 149 51.9     2 0.7 20 7.0 

2 

6 

Tổng khối 06 82 42 51.2         

3 6A 41 21 51.2         

4 6B 41 21 51.2         

5 

7 

Tổng khối 07 64 33 51.6     1 1.6 5 7.8 

6 7A 32 16 50.0     1 3.1 5 15.6 

7 7B 32 17 53.1         

8 

8 

Tổng khối 08 69 34 49.3       7 10.1 

9 8A 34 16 47.1       4 11.8 

10 8B 35 18 51.4       3 8.6 

11 

9 

Tổng khối 09 72 40 55.6     1 1.4 8 11.1 

12 9A 36 19 52.8     1 2.8 6 16.7 

13 9B 36 21 58.3       2 5.6 
 

3.2. Bố trí phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng 

Phòng học 

Phòng 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 

 

Phòng học bộ môn: Phòng Bộ môn Tin, phòng Bộ môn KHTN, phòng Bộ môn 

nghệ thuật, phòng Bộ môn Tiếng Anh. 

Phòng chức năng: Phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng Hiệu trưởng, phòng Phó 

hiệu trưởng 1, phòng Phó hiệu trưởng 2, phòng Kế toán, phòng Văn thư, phòng Truyền 

thống-Đoàn-Đội, phòng Hội đồng, Phòng Tổ 1 – 3; Phòng Tổ 4 – 5; Phòng Tổ KHTN; 

Phòng Tổ KHXH. 

3.3. Định hướng thực hiện chương trình dạy học: 

a. Khối lớp 6 (2 lớp):  Thực hiện CT GDPT năm 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018), không thực hiện dạy học môn tự chọn. Tổ chức dạy học 6 

buổi/tuần vào buổi sáng, buổi chiều tổ chức dạy bồi dưỡng 3 buổi/tuần các môn Ngữ văn, 

Toán, Tiếng Anh. 

b. Khối lớp 7 (2 lớp):  Thực hiện CT GDPT năm 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018), không thực hiện dạy học môn tự chọn. Tổ chức dạy học 6 
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buổi/tuần vào buổi sáng, buổi chiều tổ chức dạy bồi dưỡng 3 buổi/tuần các môn Ngữ văn, 

Toán, Tiếng Anh. 

c. Khối lớp 8, 9: Thực hiện CT GDPT hiện hành (Thông tư số 16/2006/TT-

BGDĐT ngày 05/05/2006). Tổ chức dạy học 6 buổi/tuần vào buổi sáng, buổi chiều dạy bồi 

dưỡng 3 buổi/tuần. 

3.4. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 

- Mỗi tuần thực hiện 01 tiết Chào cờ và 01 tiết Sinh hoạt lớp vào sáng thứ Hai, 

tổng cộng 70 tiết; 

- Số tiết còn lại nhà trường tổ chức dạy học trải nghiệm theo một số chủ đề: 

Tháng 9/2021: Chủ đề “An toàn giao thông và phòng chống ma túy học đường. 

Hình thức tổ chức: Sân khấu hóa, phối hợp với công an xã tổ chức tuyên truyền Luật Giao 

thông đường bộ. 

Tháng 11/2021: Chủ đề “Tôn sư trọng đạo”. Hình thức tổ chức: Múa hát chúc 

mừng thầy cô. 

Tháng 12/2021: Chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”. Hình thức tổ chức: Học sinh 

viến nghĩa trang liệt sĩ, nghe Hội cựu chiến binh xã nói chuyện truyền thống quân đội nhân 

dân Việt Nam. 

Tháng 01/2022: Chủ đề “Ngày hội bánh chưng xanh”. Hình thức tổ chức: Học 

sinh trải nghiệm cách gói bánh chưng. Nghe nói chuyện về sự tích bánh dày bánh chưng. 

Tháng 4/2022: Chủ đề “Ngày hội đọc sách”. Hình thức tổ chức: Thi kể chuyện 

theo sách. 

Tháng 5/2022: Tổ chức 01 buổi sinh hoạt hướng nghiệp phân luồng học sinh sau 

tốt nghiệp THCS. 

- Tổ chức dạy học tích hợp: Đầu năm học nhà trường chỉ đạo các tổ nhóm chuyên 

môn xây dựng các chủ đề dạy tích hợp, chỉ đạo việc dạy học phân hóa phù hợp với đối 

tượng học sinh. 

3.5. Định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh khối 6: 

Tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương 1 tiết/tuần. 

Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm. 

Nội dung: Dạy những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi 

trường của địa phương. 

Tài liệu dạy học: Sử dụng tài liệu của tỉnh Quảng Ngãi biên soạn. 

3.6. Định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh khối 7: 
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Tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương 1 tiết/tuần. 

Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm. 

Nội dung: Dạy những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi 

trường của địa phương. 

Tài liệu dạy học: Sử dụng tài liệu của tỉnh Quảng Ngãi biên soạn. 

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG. 

1. Mục tiêu chung. 

Sau khi học xong cấp THCS học sinh có đủ phẩm chất và năng lực quy định tại 

chương trình giáo dục bậc học, học sinh biết điểu chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung 

của xã hội, biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kỷ năng 

nền tảng, có hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục 

học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động. 

Đến năm 2022 Trường TH&THCS Bình Chương đạt chuẩn kiểm định chất lượng ở 

mức 3, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, 

chất lượng, cảnh quang trường học đẹp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a. Đối với học sinh lớp 6 thực hiện CT GDPT 2018, kết quả đạt được: 

+ Về năng lực 

Kết 

quả 

Tự chủ và 

tự học 

Giáo tiếp 

và hợp tác 

Giải quyết 

vấn đề và 

sáng tạo 

Năng lực đặc thù 

Ngôn ngữ Toán học Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mĩ Thể chất 

Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 

SL 72,0 10,0 70,0 12,0 60,0 22,0 70,0 12,0 57,0 25,0 58,0 24,0 60,0 22,0 60,0 24,0 60,0 24,0 60,0 24,0 

% 87,8 12,2 85,4 14,6 73,2 26,8 85,4 14,6 69,5 30,5 70,7 29,3 73,2 26,8 73,2 26,8 73,2 26,8 73,2 26,8 
 

+ Về phẩm chất 

Kết quả 
Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm 

Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 

SL 82 0 82 0 70 12 82 0 70 12 

% 100 0 100 0 85,4 14,6 100 0 85,4 14,6 
 

b. Đối với học sinh lớp 7 thực hiện CT GDPT 2018, kết quả đạt được: 

+ Về năng lực 

Kết 
quả 

Tự chủ và 
tự học 

Giáo tiếp và 
hợp tác 

Giải quyết 
vấn đề và 
sáng tạo 

Năng lực đặc thù 

Ngôn ngữ Toán học Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mĩ Thể chất 

Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 

SL 54 10 55 9 50 14 60 4 57 7 58 6 60 4 60 4 60 4 60 4 

% 84,4 15,6 85,9 14,1 78,1 21,9 93,8 6,3 89,1 10,9 90,6 9,4 93,8 6,3 93,8 6,3 93,8 6,3 93,8 6,3 
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+ Về phẩm chất 

Kết 
quả 

Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm 

Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 

SL 64 0 64 0 54 10 64 0 55 9 

% 100,0 0,0 100,0 0,0 84,4 15,6 100,0 0,0 85,9 14,1 

 

c. Đối với các lớp 8, 9 

+ Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học giữa chừng. 

+ Học sinh xếp loại về phẩm chất:  

* Tốt: 133/141  94,33%;  * Khá: 8/141  5,67%;  * TB: 00%. 

+ Học sinh xếp loại về năng lực:  

* Giỏi: 30/141  21,28%;  * Khá: 50/141  35,46%;  

* Trung bình: 55/141  39,01%;  * Yếu + Kém: 6/141  4,26%. 

+ 100% học sinh lớp 9 TN THCS. 

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên THPT đạt 95%,  

+ Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Huy động từ 95% trở lên học sinh 

tham gia và đạt kết quả khá, tốt. 

+ Tổ chức được 4 hoạt động giáo dục kỹ năng sống/năm học, đảm bảo 100% học 

sinh cần được hỗ trợ được nhà trường đáp ứng. 

+ Tỉ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường 25%; cấp huyện 20%; cấp tỉnh 1,5% 

c. Các danh hiệu thi đua: 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 5 giáo viên. 

+ Nhà trường  đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 

+ Liên đội mạnh cấp tỉnh. 

+ Đơn vị văn hóa cấp huyện. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG. 

1. Hoạt động chính khóa. 

1.1. Đối với khối lớp 6. 

Học kỳ I. 

MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng thời 
lượng/môn 

Ngữ văn  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
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MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng thời 
lượng/môn 

Lịch 
sử 

và địa 
lý 

Lịch sử 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 26 

Địa lý 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 28 

Khoa 
học 
tự 

nhiên  

Hóa     3 4 4 4 4 4 1        24 

Lý 4 4 4 4 1              17 

Sinh           3 4 4 4 4 4 4 4 31 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Nghệ 
thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

HĐTN 

HN  

CC+SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

TN CĐ  6        6    6    6 24 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tổng số tiết bắt 
buộc/tuần 

28 34 28 28 28 28 28 28 28 34 28 28 28 35 28 28 28 34 529 

 

 Học kỳ II. 

MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
Tổng thời 
lượng/môn 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  68 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  68 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  51 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Lịch sử 
và địa lý 

Lịch sử 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2  26 

Địa lý 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1  25 

Khoa học 
tự nhiên  

Hóa học                    

Lý       2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  42 

Sinh 4 4 4 4 4 4 2            26 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

HĐTN 
HN  

CC+ SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34 

TN CĐ             6    5  11 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 
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MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
Tổng thời 
lượng/môn 

Tổng số tiết 
bắt buộc/tuần 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 34 28 27 27 32  484 

 

Ghi chú: Trải nghiệm, hướng nghiệp: Thực hiện 7 tiết/chủ đề 

1.2. Đối với khối lớp 7. 

Học kỳ I. 

MÔN/TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng thời 
lượng/môn 

Ngữ văn  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Lịch 
sử 

và địa 
lý 

Lịch sử 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 28 

Địa lý 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 26 

Khoa 
học 
tự 

nhiên  

Hóa 4 4 4 4 4 4 4 4 2          34 

Lý         2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

Sinh                   30 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Nghệ 
thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

HĐTN 

HN  

CC+SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

TN CĐ  6        6    6    6 24 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tổng số tiết bắt 
buộc/tuần 

28 34 28 28 28 28 28 28 28 34 28 28 28 35 28 28 28 34 529 

 

 Học kỳ II. 

MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
Tổng thời 
lượng/môn 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  68 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  68 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  51 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Lịch sử 
và địa lý 

Lịch sử 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1  25 

Địa lý 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2  26 

Khoa học 
tự nhiên  

Hóa học                    

Lý 4 4 2                10 
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MÔN/TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
Tổng thời 
lượng/môn 

Sinh   2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  58 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

HĐTN 
HN  

CC+ SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34 

TN CĐ             6    5  11 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Tổng số tiết 
bắt buộc/tuần 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 34 28 27 27 32  484 

Ghi chú: Trải nghiệm, hướng nghiệp: Thực hiện 7 tiết/chủ đề 

1.3. Đối với khối 8; 9. 

TT Môn 

Số tiết thực hiện các môn của các 
khối lớp Ghi chú 

Lớp 8 Lớp 9 

1 Toán 140 140   

2 Ngữ văn 140 175   

3 Vật lí 35 70   

4 Hóa học 70 70   

5 Sinh học 70 70   

6 Lịch Sử 53 53   

7 Địa lí 53 53   

8 Tiếng Anh 105 105   

9 Công nghệ 53 35   

10 Tin học 70 70   

11 GDCD 35 35   

12 Thể dục 70 70   

13 Mĩ thuật 35 18 Dạy ở HK1 

14 Âm nhạc 35 17 Dạy ở HK 2 
 

2. Hoạt động trải nghiệm. 

2.1. Đối với lớp 6; 7.  
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2.1.1. Đối với lớp 6. 

Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

1. Em với 
nhà 

trường 

- Nêu và thực hiện được những 
việc nên làm để thiết lập được các 
mối quan hệ với bạn, thầy cô và 
gìn giữ tình  bạn, tình thầy trò. 

- Giới thiệu được những nét nổi 
bật của nhà trường và tự giác 
tham gia xây dựng truyền thống 
nhà trường. 

- Nêu và thực hiện được những 
việc nên làm để điểu chỉnh bản 
thân cho phù hợp với mỏi trường 
học tập mới. 

- Xác định và giải quyết được 
một số vấn để nảy sinh trong 
quan hệ bạn bè. 

- Tham gia hoạt động giáo dục 
theo chủ để của Đội Thiếu niên 
Tiến phong Hồ Chí Minh và nhà 
trường. 

- Làm chủ được cảm xúc của bản 
thân trong các tình huống giao tiếp, 
ứng xử khác nhau. 

- Giải quyết được vấn để nảy sinh 
trong hoạt động và trong quan hệ 
với người khác. 

- Thực hiện được các nhiệm vụ với 
những yêu cầu khác nhau. 

- Thực hiện được kế hoạch hoạt 
động của cá nhân và linh hoạt điểu 
chỉnh khi cẩn để đạt được mục tiêu. 

- Năng lực chung: giao tiếp, hợp 
tác, tự chủ, tự học; phẩm chất: 
nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

- Lớp học mới của em 

- Truyền thống trường 
em 

- Điều chỉnh bản thân 
cho phù hợp với môi 
trường học tập mới. 

- Em và các bạn 

- Lễ Khai giảng 
năm học 

- Tìm hiểu truyền 
thống nhà trường 

- Đăng kí tuân học 
tốt, tháng học tốt. 

- Phòng chống bạo 
lực học đường 

- Xây dựng nội quy lớp 
học 

- Giới thiệu truyền thống 
nhà trường 

- Xây dựng cam kết thi 
đua của tổ, lớp. 

- Xây dựng quy tắc ứng 
xử để tạo môi trường lớp 
học thân thiện, an toàn 

2. Khám 
phá bản 

thân 

- Nêu được những thay đổi tích 
cực của bản thân. 

- Giới thiệu được đức tính đặc 
trung của bản thân. 

- Phát hiện và nêu được sở thích, 
khả năng của bản thân; tự tin với 

- Giải thích được ảnh hưởng của 
sự thay đổi cơ thể đến các trạng 
thái cảm xúc, hành vi của bản thân. 

- Xác định được những nét đặc 
trung về hành vi và lời nói của bản 
thân. 

- Em đã lớn hơn 

- Đức tính đặc trung của 
em 

- Sở thích và khả năng 
của em. 

- Những giá trị của bản 

- Chăm ngoan, học 
giỏi 

- Kể chuyện vê'tấm 
gương đạo đức Hổ 
Chí Minh 

- Chúng ta cùng tài 

- Em đã lớn hơn 

- Đức tính đặc trung của 
bạn, của tôi; 

- Thể hiện sở thích, khả 
năng của bản thân 

- Giá trị của tôi, giá trị của 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

sở thích, khả năng của mình. 

- Phát hiện được những giá trị 
của bản thân. 

- Thể hiện được sở thích của mình 
theo hướng tích cực. 

- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn để; 

- Phẩm chất: trách nhiệm, trung 
thực, nhân ái. 

thân giỏi. 

- Tình bạn 

bạn 

3. Trách 
nhiệm 

với bản 
thân 

- Nêu và thực hiện được những 
việc cần làm để chăm sóc bản 
thân. 

- Nhận biết được những dấu hiệu 
của thiên tai; biết cách tự bảo vệ 
trong một số tình huống thiên tai 
cụ thể 

- Thực hiện được kế hoạch hoạt 
động của cá nhân và linh hoạt điểu 
chỉnh khi cẩn để đạt được mục tiêu. 

- Nhận biết được những nguy cơ 
từ môi trường tự nhiên và xà hội 
ảnh hưởng đến cuộc sống con 
người. 

- Biết cách ứng phó với nguy cơ, 
rủi ro từ môi trường tự nhiên và xà 
hội. 

- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề; 

- Phẩm chất: trách nhiệm, trung 
thực, nhân ái. 

Tự chăm sóc bản thân 
ứng phó với thiên tai 

- Khoẻ và đẹp 

- Vì sức khoẻ học 
đường 

- Tham gia giao 
thông an toàn ứng 
phó với các tình 
huống nguy hiểm 

Tự chăm sóc bản thân 

- Chia sẻ và thực hiện kế 
hoạch chăm sóc bản thân 

- Tự bảo vệ bản thân trong 
một số tình huống thiên 
tai cụ thể. 

- Đảm bảo an toàn trong 
một số tình huống nguy 
hiểm và thiên tai 

4. Rèn 
luyện 

bản thân 

- Sắp xếp được góc học tập, nơi 
sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn 
nắp. 

- Điều chỉnh được bản thân phù 
hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 

- Thực hiện được các nhiệm vụ với 
những yêu cầu khác nhau. 

- Thể hiện được cách giao tiếp, 
ứng xử phù hợp trong các tình 
huống. 

- Góc học tập của em 

- Sắp xếp nơi ở của em 

- Giao tiếp phù hợp 

- Chi tiêu hợp lí 

- Nhiệm vụ đội viên 

- Vẻ đẹp đội viên 

- Giao tiếp trên 
mạng xã hội 

- Sắp xếp góc học tập gọn 
gàng, ngăn nắp. 

- Sắp xếp nơi ở gọn gàng, 
ngăn nắp 

- Giao tiếp trên mạng xã 



12 

Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

- Xác định được những khoản 
chi ưu tiên khi số tiền của mình 
hạn chế. 

- Thể hiện được chính kiến khi 
phản biện, bình luận về các hiện 
tượng xã hội và giải quyết mâu 
thuẫn. 

- Đánh giá được sự hợp lí/ chưa 
hợp lí của kế hoạch hoạt động. 

- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề; 

Phẩm chất: trách nhiệm, trung 
thực, nhân ái. 

- Người tiêu dùng 
thông minh 

hội và giao tiếp phù hợp 

- Thay đổi những thói 
quen chi tiêu chưa hợp lí 

5. Em với 
gia đình 

- Nêu và thực hiện được những 
lời nói, hành động thể hiện sự 
động viên, chăm sóc người thân 
trong gia đinh. 

- Nêu được những việc nhà em 
cần chủ động, tự giác thực hiện 
trong gia đình. Thể hiện được sự 
chủ động, tự giác làm việc nhà. 

- Tham gia giải quyết được một 
số vấn đề nảy sinh trong quan hệ 
gia đình. 

- Tìm được giá trị, ý nghĩa của bản 
thân đối với gia đình và bạn bè. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ 
năng đã học để giải quyết vấn đề 
trong những tình huống khác nhau. 

- Làm chủ được cảm xúc của bản 
thân trong các tình huống giao tiếp, 
ứng xử khác nhau. 

- Giải quyết được vấn đê' nảy sinh 
trong hoạt động và trong quan hệ 
với người khác. 

- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn để; 

- Phẩm chất: trách nhiệm, chăm 
chỉ, nhân ái. 

- Động viên, chăm sóc 
người thân trong gia 
đinh 

- Giải quyết một số vấn 
đê' nảy sinh trong gia 
đình 

- Em làm việc nhà 

- Yêu thương và 
chia sẻ 

- Giải quyết một số 
vấn đê' thường gặp 
trong gia đình 

- Hội chợ quê 

- Khéo tay - hay 
làm 

- Tình cảm gia đình 

- Kĩ năng giải quyết một 
số vấn để thường gặp 
trong gia đình 

- Chủ động, tự giác làm 
việc nhà 

- Thể hiện khéo tay - hay 
làm 

- Những việc nhà đã chủ 
động, tự giác thực hiện 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

6. Em 
với cộng 

đồng 

- Nêu và thực hiện được những 
việc cần làm để thiết lập được các 
mối quan hệ với cộng đồng. 

- Thể hiện được sự sẵn sàng giúp 
đỡ, chia sẻ với những người có 
hoàn cảnh khó khăn. 

- Lập và thực hiện được kế hoạch 
hoạt động thiện nguyện tại địa 
phương; biết vận động người 
thân và bạn bè tham gia các hoạt 
động thiện nguyện ở nơi cư trú. 

- Thể hiện được hành vi văn hoá 
nơi công cộng. 

- Giới thiệu được một số truyền 
thống của địa phương. 

- Xác định được mục tiêu, đề xuất 
được nội dung và phương thức phù 
hợp cho các hoạt động cá nhân và 
hoạt động nhóm. 

- Dự kiến được nhân sự tham gia 
hoạt động và phân công nhiệm vụ 
phù hợp cho các thành viên. 

- Chỉ ra được những đóng góp của 
ban thân va người khác vào kết quả 
hoạt động. 

- Thể niên được cách giao tiếp, 
ứng xử phù hợp trong các tình 
huống. 

- Rút ra được những bài học kinh 
nghiệm sau khi tham gia các hoạt 
động. 

- Năng lực chung: giao tiếp, hợp 
tác; 

- Phẩm chất: yêu nước, nhân ái, 
trách nhiệm. 

- Thiết lập quan hệ với 
cộng đổng 

- Em tham gia hoạt động 
thiện nguyện 

- Hành vi có văn hoá nơi 
công cộng 

- Truyền thống quê em 

- Mừng Đảng, 
mừng xuân 

- Hưởng ứng 
chương trình nhân 
đạo “Lá lành đùm lá 
rách” 

- Vẽ tranh tuyên 
truyền “Vì một 
cộng đổng văn 
minh” 

- Ngày hội “Văn 
hoá dân gian” 

- Mừng Đảng, mừng xuân 
“Những hoạt động chung 
với các bạn hàng xóm” 

- Tham gia hoạt động 
thiện nguyện 

- Thực hiện hành vi có 
văn hoá nơi công cộng 

- Giới thiệu lễ hội hoặc 
phong tục tốt đẹp của quê 
em 

7. Em 
với thiên 
nhiên và 

môi 
trường 

- Thể hiện được cảm xúc, hứng 
thú với khám phá cảnh quan 
thiên nhiên. 

- Thực hiện được những việc 
làm cụ thể để bảo tồn cảnh quan 
thiên nhiên. 

- Giải thích được tác động của sự 
đa dạng vể thế giới, văn hoá, con 
người và mỏi tnìờng thiên nhiên 
đổi với cuộc sống. 

- Nhận biêt được những nguy cơ 
từ moi trương tự nhiên và xã hội 

- Khám phá cảnh quan 
thiên nhiên 

- Bảo tổn cảnh quan 
thiên nhiên ứng phó với 
biến đổi khí hậu 

- Giới thiệu di sản 
thế giới tại Việt 
Nam 

- Làm sản phẩm 
sáng tạo từ vật liệu 
tái chế 

- Giới thiệu cảnh quan 
thiên nhiên của quê 
hương, đất nước 

- Triển lãm và giới thiệu 
sản phẩm sáng tạo từ vật 
liệu tái chế 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

- Chỉ ra được những tác động 
của biến đổi khí hậu đến sức 
khoẻ con người. 

- Tuyên truyền, vận động người 
thân, bạn bè có ý thức thực hiện 
các việc làm giảm thiểu biến đổi 
khí hậu. 

- Vận động người thân, bạn bè 
không sử dụng các đổ dùng có 
nguồn gốc từ động vật quý hiếm. 

ảnh hưởng đến cuộc sống con 
người. 

- Biết cách ứng phó với nguy cơ, 
rui ro từ moi trường tự nhiên và 
xã hoi. 

- Đánh giá được sự họp lí/ chưa 
họp lí cua kế hoạch hoạt động. 

- Năng lực chung: giao tiếp, hợp 
tac, tự chủ, giải quyết vấn đề; 

- Phẩm chất: yêu nước, nhân ái, 
trách nhiệm. 

- Chung tay giảm 
thiểu biến đổi khí 
hậu 

- Chung tay bảo vệ 
động vật quý hiếm 

- Tác động của biến đổi 
khí hậu đối với sức khoẻ 
con người 

- Tuyên truyền bảo vệ 
động vật quý hiếm và 
giảm thiểu biến đổi khí 
hậu 

8. Khám 
phá thế 

giới nghề 
nghiệp 

- Trình bày được giá trị của các 
nghề trong xã hội và có thái độ 
tôn trọng đối với lao động nghề 
nghiệp khác nhau. 

- Nêu được một số nghề truyền 
thống ở Việt Nam. 

- Nêu được hoạt động đặc trưng, 
những yêu cầu cơ bản, trang thiết 
bị, dụng cụ lao động của các nghề  
truyền thống. 

- Nêu được yêu cầu về an toàn 
khi sử dụng công cụ lao động 
trong các nghề  truyền thống. 

- Giới thiệu được các nghề/ nhóm 
nghề  phổ biến ở địa phương và ở 
Việt Nam, chỉ ra được vai trò kinh 
tế - xã hội của các nghề  đó. 

- Phân tích được yêu cầu về phẩm 
chất, năng lực của người làm nghề  
mà bản thân quan tâm. 

- Trình bày được xu thế phát triển 
của nghề  ở Việt Nam. 

- Chỉ ra được công cụ của các 
ngành nghề, những nguy cơ mất an 
toàn có thể xảy ra và cách đảm bảo 
sức khoẻ nghề  nghiệp. 

- Thế giới nghề  nghiệp 
quanh ta 

- Khám phá nghề  
truyền thống ở nước ta 

- Trải nghiệm nghề  
truyền thống 

- Tìm hiểu thế giới 
nghề  nghiệp 

- Tìm hiểu làng 
nghề  truyền thống 

- Ngày hội Trải 
nghiệm hướng 
nghiệp 

- Ngày hội Tư vấn 
hướng nghiệp 

- Tìm hiểu về thế giới 
nghề  nghiệp 

- Tìm hiểu về nghề  
truyền thống 

- Thu hoạch về hoạt động 
trải nghiệm nghề  truyền 
thống 

- Phát triển nghề  truyển 
thống ở địa phương 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

- Năng lực chung: giải quyết vấn 
đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, 
tự chủ;  

- Phẩm chất: trách nhiệm, chăm 
chỉ, nhân ái. 

9. Hiểu 
bản thân 
- Chọn 
đúng 
nghề 

Nêu được một số đặc điểm của 
bàn thân phù hợp hoặc chưa phù 
hợp với công việc của nghề 
truyền thống. 

- Hình thành được hứng thú nghể 
nghiệp và biết cách nuôi dưỡng 
hứng thú, đam mê nghề  nghiệp. 

- Chỉ ra được một số điểm mạnh 
và chưa mạnh về phẩm chất và 
năng lực của bản thân có liên quan 
đến nghề  yêu thích. 

- Rèn luyện được một số phẩm 
chất và năng lực cơ bản của người 
lao động. 

- Năng lực chung: tự chủ, tự học, 
giao tiếp, hợp tác;  

- Phẩm chất: trách nhiệm, chăm 
chỉ. 

- Em với nghề  truyền 
thống 

- Em tập làm nghề  
truyền thống 

- Trổ tài chế biến món 
ăn truyền thống 

- Hiểu bản thân - 
Chọn đúng nghề  

- Hành trang vì 
ngày mai lập nghiệp 

- Tổng kết năm học 

- Kế hoạch rèn luyện bản 
thân theo yêu cẩu của 
nghề  truyền thống 

- Tham quan, giới thiệu 
sản phẩm nghề  truyền 
thống 

- Tổng kết năm học. Cam 
kết thực hiện kì nghỉ hè 
vui, bổ ích, an toàn 

 

2.1.2. Đối với lớp 7. 

Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

1. Em 
với nhà 

- Phát triển được mối quan hệ 
hoà đổng với thầy cô, các bạn 

- Làm chủ được cảm xúc của bản 
thân trong các tình huống giao 

- Khai giảng năm 
học mới. 

- Phát triển mối quan 
hệ hoà đồng, hợp tác 

- Xây dựng nội quy “Lớp 
học hạnh phúc”. 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

trường và hài lòng về các mối quan hệ 
này. 
- Hợp tác được với thầy cô, các 
bạn để thực hiện các nhiệm vụ 
chung và giải quyết được những 
vấn để nảy sinh. 
- Phát triển được mối quan hệ 
hoà đổng 

tiếp, ứng xử khác nhau. 
- Giải quyết được vấn để nảy 
sinh trong hoạt động và trong 
quan hệ với người khác. 
- Thực hiện được các nhiệm vụ 
với những yêu cầu khác nhau. 
- Làm chủ được cảm xúc của bản 
thân trong các 

- Cam kết thực hiện 
nội quy nhà trường. 
- Nghe giới thiệu 
truyền thống nhà 
trường. 

với thẩy cô và các bạn. 
- Tự hào truyền thống 
trường em. 

- Cam kết thực hiện nội quy 
lớp học, hướng tới xây dựng 
“Trường học hạnh phúc”. 
- Triền lãm sản phẩm giới 
thiệu truyền thống nhà 
trường. 
Đánh giá chủ đề 1. 

 

với thầy cô, các bạn và hài lòng 
về các mối quan hệ này. 
- Hợp tác được với thầy cô, các 
bạn để thực hiện các nhiệm vụ 
chung và giải quyết được những 
vấn để nảy sinh. 
- Giới thiệu được những nét nổi 
bật, tự hào về nhà trường. 
- Tham gia hoạt động giáo dục 
theo chủ để của Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh, của 
nhà trường. 

tình huống giao tiếp, ứng xử 
khác nhau. 
- Giải quyết được vấn để nảy 
sinh trong hoạt động và trong 
quan hệ với người khác. 
- Thực hiện được các nhiệm vụ 
với những yêu cầu khác nhau. 
- Thực hiện được kế hoạch hoạt 
động của cá nhân và linh hoạt 
điêu chỉnh khi cần để đạt được 
mục tiêu. 
- Năng lực chung: giao tiếp, hợp 
tác; tự chủ, tự học.  
- Phẩm chất: trách nhiệm, nhân 
ái, trung thực. 

   

2. Khám 
phá bản 

thân 

- Nhận diện được điểm mạnh, 
điểm hạn chế của bản thân trong 
học tập và cuộc sống. 
- Nhận ra được khả năng kiểm 
soát cảm xúc của bản thân. 

- Giải thích được ảnh hưởng của 
sự thay đổi cơ thể đến các trạng 
thái cảm xúc, hành vi của bản 
thân. 
- Xác định được những nét đặc 
trùng về hành vi và lời nói của 
bản thân. 
- Thể hiện được sở thích của 

- Nghe giới thiệu về 
gương hoàn thiện 
bản thân của các 
danh nhân Việt Nam 
và thế giới. 
- Chúng mình đểu tài 
giỏi. 
- Trò chơi “Nhìn 

- Điểm mạnh, điềm 
hạn chế của tôi. 
- Kiểm soát cảm xúc 
của bản thần. 

- Tranh biện về ý nghĩa của 
kĩ năng tự nhận thức điểm 
mạnh, điểm hạn chế của bản 
thân. 
- Chia sẻ về kết quả rèn 
luyện tự hoàn thiện bản thân 
theo kế hoạch đã xây dựng. 
- Luyện tập “Vũ điệu mang 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

mình theo hướng tích cực. 
- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn để.  
- Phẩm chất: trách nhiệm, trung 
thực, nhân ái. 

hành động, đoán cảm 
xúc”. 
- Cuộc thi “Vũ điệu 
mang lại niềm vui”. 

lại niềm vui”. 
- Chia sẻ kết quả rèn luyện 
kĩ năng kiểm soát cảm xúc 
của bản thân. 
Đánh giá chủ đề 2. 

3. Trách 
nhiệm 

với bản 
thân 

- Biết cách vượt qua khó khăn 
trong một số tình huống cụ thể. 
- Xác định được một số tình 
huống nguy hiểm và biết cách 
tự bảo vệ trong các tình huống 
đó. 

- Thực hiện được kế hoạch hoạt 
động của cá nhân và linh hoạt 
điểu chỉnh khi cần để đạt được 
mục tiêu. 
- Nhận biết được những nguy cơ 
từ mòi trường tự nhiên và xã hội 
ảnh hưởng đến cuộc sống con 
người. 
- Biết cách ứng phó với nguy cơ, 
rủi ro từ môi trường tự nhiên và 
xã hội. 
- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn để.  
- Phẩm chất: trách nhiệm, trung 
thực, nhân ái. 

- Tìm hiểu về những 
tấm gương vượt khó. 
- Phát động phong 
trào “Đọc sách mỗi 
ngày”. 
- Tìm hiểu vấn để 
“Nghiện trò chơi 
điện tử ở lứa tuổi 
thiếu niên”. 
- Phòng tránh xâm 
hại cơ thể. 
- Phòng tránh bạo 
lực học đường. 

- Vượt qua khó khàn. 
- Tự bảo vệ trong tình 
huống nguy hiểm. 
* Kiểm tra, đánh giá 
định kì giữa Học kì I. 

- Chia sẻ kinh nghiệm vượt 
qua khó khăn của bản thân. 
- Chia sẻ kết quả rèn luyện 
cách vượt qua khó khăn của 
bản thân. 
- Chia sẻ về việc tự bảo vệ 
trong một số tình huống 
nguy hiểm. 
- Chia sẻ sản phẩm hướng 
dẫn kĩ năng tự bảo vệ. 
- Chia sẻ kết quả rèn luyện 
kĩ năng bào vệ trong các tình 
huống nguy hiểm. 
Đánh giá chủ đề 3. 

4. Rèn 
luyện 

bản thân 

- Thể hiện được thói quen ngăn 
nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia 
đình cũng như ở trường. 
- Rèn luyện được tính kiên trì, 
sự chàm chỉ trong công việc. 
- Biết kiểm soát các khoản chi 
tiêu và biết tiết kiệm tiền. 
- Lập được kế hoạch chi tiêu 
cho một số sự kiện trong gia 
đình phù hợp với lứa tuổi. 

- Thực hiện được các nhiệm vụ 
với những yêu cầu khác nhau. 
- Thể hiện được cách giao tiếp, 
ứng xử phù hợp với tình huống. 
- Thể hiện được chính kiến khi 
phản biện, bình luận vể các hiện 
tượng xã hội và giải quyết mâu 
thuẫn. 
- Đánh giá được sự hợp lí chưa 
hợp lí của kế hoạch hoạt động. 

- Phát động phong 
trào “Gọn nhà, đẹp 
trường”. 
- Toạ đàm về chủ đề: 
“Kiên trì, chăm chỉ - 
chìa khoá của thành 
công”. 
- Diễn đàn: “Rèn 
luyện tính kiên trì, 
chăm chỉ không 
khó”. 

- Rèn luyện thói quen 
ngăn nắp, gọn gàng, 
sạch sẽ. 
- Rèn luyện tính kiên 
trì, chăm chỉ. 
- Quản lí chi tiêu. 
* Kiểm tra đánh giá 
định kì Học kì I. 

- Chia sẻ việc thay đối 
những thói quen chùa tốt để 
rèn luyện tính ngăn nắp, gọn 
gàng, sạch sẽ. 
- Chia sẻ bài viết vể một 
người thành đạt trong cuộc 
sống nhờ kiên trì, chăm chỉ. 
- Chia sẻ kết quả rèn luyện 
tính kiên trì, chăm chỉ trong 
học tập và công việc gia 
đình. 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đế.  
- Phẩm chất: trách nhiệm, trung 
thực, nhân ái. 

- Phát động phong 
trào “Hộp quà tiết 
kiệm”. 
- Chi tiêu hợp lí. 

- Chia sẻ về việc thực hiện 
kê hoạch chi tiêu hợp lí. 
- Giới thiệu một sự kiện gia 
đình do em tổ chức. 
Đánh giá chủ để 4. 

5. Em 
với gia 
đình 

- Bước đẩu có kĩ năng chăm sóc 
người thân khi bị mệt, ốm. 
- Thể hiện được sự lắng nghe 
tích cực khi tiếp nhận những ý 
kiến đóng góp và sự chia sẻ từ 
các thành viên trong gia đình. 
- Lập kế hoạch và thực hiện 
được kế hoạch lao động tại gia 
đình. 

- Tìm được giá trị, ý nghĩa của 
bản thân đối với gia đình và bạn 
bè. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ 
năng đã học để giải quyết vấn để 
trong những tình huống khác 
nhau. 
- Làm chủ được cảm xúc của bản 
thân trong các tình huống giao 
tiếp, ứng xử khác nhau. 
- Giải quyết được vấn để nảy 
sinh trong hoạt động và trong 
quan hệ với người khác. 
- Năng lực chung: tự chủ, giao 
tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đế.  
- Phẩm chất: trách nhiệm, chăm 
chỉ, nhân ái. 

- Văn nghệ về chủ đề 
“Gia đình”. 
- Diễn đàn “Bổn 
phận, trách nhiệm 
của người con trong 
gia đình”. 
- Toạ đàm “Lắng 
nghe tích cực để thấu 
hiểu”. 

- Kĩ năng chăm sóc 
người thân khi bị mệt, 
ốm. 
- Kế hoạch lao động 
tại gia đình. 
- Lắng nghe tích cực ý 
kiến người thân trong 
gia đình. 

- Chia sẻ kết quả rèn luyện 
kĩ năng chăm sóc người thân 
trong gia đình khi bị mệt, 
ốm. 
- Chia sẻ kết quả rèn luyện 
kĩ năng lao động tại gia đình. 
- Chia sẻ kết quả rèn luyện 
kĩ năng lắng nghe tích cực 
trong gia đình. 
Đánh giá chủ đề 5. 

6. Em 
với cộng 

đồng  

- Thể hiện được hành vi giao 
tiếp, ứng xử có vàn hoá khi 
tham gia các hoạt động trong 
cộng đổng. 
- Tôn trọng sự khác biệt giữa 
mọi người, không đổng tình với 
những hành vi kì thị vế giới 
tính, dân tộc, địa vị xã hội. 
- Tham gia các hoạt đọng thiện 

- Xác định được mục tiêu, đề 
xuất được nội dung và phương 
thức phu hợp cho các hoạt động 
cá nhân và hoạt động nhóm. 
- Dự kiến được nhân sự tham gia 
hoạt động và phân công nhiệm vụ 
phù hợp cho các thành viên. 
- Chỉ ra được những đóng góp 
của bản thân và người khác vào 

- Tham gia sinh hoạt 
vể chủ để “Học sinh 
THCS với giao tiếp, 
ứng xu có văn hoá”. 
- Lễ phát động 
phông trào “Thiện 
nguyện - một hành 
động văn hoá, nghĩa 
tình”. 

- Giao tiếp, ứng xử có 
văn hoá và tôn trọng sự 
khác biệt. 
- Tham gia hoạt động 
thiện nguyện. 
- Tụ hào truyền thống 
quế hương. 

- Phản hồi kết quả rèn luyện 
hành vi giao tiếp, ứng xử có 
văn hoá và tôn trọng sự khác 
biệt trong các tình huống 
giao tiếp hằng ngày. 
- Chia sẻ kết quả tham gia 
và vận động người thân, bạn 
bè tham gia hoạt động thiẹn 
nguyện, nhân đạo. 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

nguyện, nhân đạo và vận động 
người thân, bạn bè tham gia. 
- Giới thiệu được những truyền 
thống đáng tự hào của địa 
phương mình. 

kết quả hoạt động. 
- Thể hiện được cách giao tiếp, 
ứng xử phù hợp với tình huống. 
- Rút ra được những kinh nghiệm 
khi tham gia các hoạt động. 
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác.  
- Phẩm chất: yêu quê hương, đất 
nước, nhân ái, trách nhiệm. 

- Tìm hiểu truyền 
thống quê hương. 

- Trưng bày sản phẩm giới 
thiệu truyền thống đáng tự 
hào của quê hương. 
Đánh giá chủ đề 6. 

7. Em 
với thiên 
nhiên và 

môi 
trường 

- Thiết kế được một số sản 
phẩm thể hiện sự hiểu biết, cảm 
xúc của bản thân sau chuyến 
tham quan cảnh quan thiên 
nhiên. 
- Thực hiện được các hành vi, 
việc làm bảo vệ di tích, danh 
lam thắng cảnh tại những nơi 
đến tham quan. 
- Tìm hiểu được ảnh hưởng của 
hiệu ứng nhà kính đến sự sống 
trên Trái Đất. 
- Thực hiện được chiến dịch 
truyền thông bảo vệ môi trường 
thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng 
nhà kính bằng các hình thức 
khác nhau. 

- Giải thích được tác động của sự 
đa dạng về thế giới, văn hoá, con 
người và môi trường thiên nhiên 
đối với cuộc sống. 
- Nhận biết được những nguy cơ 
từ môi trường tự nhiên và xã hợi 
ảnh hưởng đến cuộc sống con 
người. 
- Biết cách ứng phó với nguy cơ, 
rủi ro từ môi trường tự nhiên và 
xã hội. 
- Đánh giá được sự hợp lí chưa 
hợp lí của kế hoạch hoạt động. 
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, tự 
chủ, giải quyết vấn để.  
- Phẩm chất: yêu quê hương, đất 
nước, nhân ái, trách nhiệm. 

- Văn nghệ về chủ để 
“Quê hương, đất 
nước tươi đẹp”. 
- Trò chơi “Nhìn 
hình ảnh, đoán tên 
cảnh quan thiên 
nhiên”. 
- Giao lưu với 
chuyên gia môi 
trường vế hiệu ứng 
nhà kính. 
- Trò chơi “Rung 
chuông vàng”. 
- Truyền thống trước 
toàn trường về bảo vệ 
môi trường thiên 
nhiên, giảm thiểu 
hiệu ứng nhà kính. 

- Cảnh quan thiên 
nhiên quê hương tôi. 
- Bảo vệ môi trường, 
giảm thiểu hiệu ứng 
nhà kính. 
* Kiểm tra đánh giá 
giữa Học kì II. 

- Trò chơi “Phỏng vấn”. 
- Triển lãm các sản phẩm đã 
thiết kế về cảnh quan thiên 
nhiên. 
- Báo cáo kết quả tìm hiểu 
về ảnh hưởng của hiệu ứng 
nhà kính đến sự sống trên 
Trái Đất và biện pháp giảm 
thiểu hiệu ứng nhà kính. 
- Chuẩn bị cho hoạt động 
truyền thông về bảo vệ môi 
trường thiên nhiên, giảm 
thiểu hiệu ứng nhà kính theo 
kế hoạch đã xây dựng. 
- Báo cáo kết quả thực hiện 
chiên dịch truyền thông bào 
vệ môi trường thiên nhiên, 
giảm thiểu hiệu ứng nhà 
kính. 
Đánh giá chủ đề 7 

8. Khám 
phá thế 

giới nghề 

- Xác định được một số nghề 
hiện có ở địa phương. 
- Nêu được công việc đặc 

- Giới thiệu được các nghề/ 
nhóm nghé phổ biến ở địa 
phương và ở Việt Nam, chỉ ra 

- Giới thiệu về nghề 
hiện có ở địa phương. 
- Tìm hiểu đặc trưng 

- Tìm hiểu những nghề 
hiện có ở địa phương. 

- Chia sẻ kết quả khám phá 
nghề hiện có ở địa phương. 
- Chia sẻ kết quả lập dự án 
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Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Năng lực đặc thù, năng lực 
chung, phẩm chất cần đạt 

Nội dung chính và chủ đề sinh hoạt của các loại hình hoạt động 

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề 

Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt lớp 

nghiệp trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao 
động cơ bản của một số nghề ở 
địa phương. 
- Nêu được những phẩm chất 
vả năng lực cần có của người 
làm các nghể ở địa phương. 
- Nhận diện được những nguy 
hiểm có thể xảy ra và cách giữ 
an toàn khi làm những nghề ở 
địa phương. 

được vai trò kinh tế - xã hội của 
các nghề đó. 
- Phân tích được yêu cầu về 
phẩm chất, năng lực của người 
làm nghề mà bản thân quan tâm. 
- Trình bày được xu thế phát 
triển của nghề ở Việt Nam. 
- Chỉ ra được các công cụ của các 
ngành nghề, những nguy cơ mất 
an toàn có thể xảy ra và cách đảm 
bảo sức khoẻ nghề nghiệp. 
- Năng lực chung: giải quyết vấn 
đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp 
tác, tự chủ.  
- Phẩm chất: trách nhiệm, chăm 
chỉ, nhân ái. 

của một số nghề ở địa 
phương. 
- Ngày hội trải 
nghiệm hướng 
nghiệp. 
- Văn nghệ về chủ để 
"Nghề nghiệp". 
- Định hướng nghề 
nghiệp với học sinh 
Trung học cơ sở. 

- Tìm hiểu đặc trưng 
của một sổ nghề hiện 
có ở địa phương. 

tìm hiểu đặc trùng một số 
nghề ở địa phương. 
- Chuẩn bị cho ngày hội trải 
nghiệm hướng nghiệp. 
- Chia sẻ về ngày hội trải 
nghiệm hướng nghiệp. 
- Chuẩn bị cho buổi giao lưu 
vàn nghệ toàn trường. 
- Trao đổi về báo cáo kết 
quả thực hiện dự án. 
- Đánh giá, rút kinh nghiệm 
sau khi thực hiện dự án tìm 
hiểu đặc trùng một số nghề ở 
địa phương. 
Đánh giá chủ để 8. 

9. Hiểu 
bản thân 

- chọn 
đúng 
nghề 

- Chỉ ra được một số phẩm chất 
và năng lực của bản thân phù 
hợp hoặc chùa phù hợp với một 
số yêu cấu cùa một số ngành 
nghề ở địa phương. 

- Hình thành được hứng thú nghề 
nghiệp và biết cách nuôi dưỡng 
hứng thú, dam mê nghề nghiệp. 
- Chỉ ra được một số điểm mạnh 
và chưa mạnh về phẩm chất và 
năng lực của bản thân có liên 
quan đến nghề yêu thích. 
- Rèn luyện được một số phẩm 
chất và năng lực cơ bản của 
người lao động. 
- Nãng lực: tự chủ, tự học, giao 
tiếp, hợp tác. 
- Phẩm chất: trách nhiệm, chăm 
chỉ. 

- Nhận thức bản thân 
với việc định hướng 
nghề nghiệp tương 
lai. 
- Tổng kết năm học. 

- Phẩm chất, năng lực 
của bản thân với yêu 
cầu của nghề. 
* Kiểm tra đánh giá 
định kì cuối năm học. 

- Phản hồi kết quả rèn luyện 
phẩm chất, năng lực của bản 
thân theo yêu cầu của nghề ở 
địa phương. 
- Tổng kết năm học tại lớp. 
Đánh giá chủ đề 9. 
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2.2. Đối với khối lớp  8; 9. 
 

2.2.1. Khối 8. Trong năm học: 18 tiết 

Tháng Chủ điểm hoạt động Số tiết Bài chọn tích hợp 

9 

Truyền thống nhà trường 

Chuyên đề: Tháng an toàn giao 
thông 

2 

- HĐ1: Tôi là học sinh lớp 8 

- HĐ2: Phát huy truyền thống của lớp của 
trường. (Hoạt động theo khối) 

10 

Chăm ngoan học giỏi 

Chuyên đề: Tháng phòng chống Ma 
tuý và tệ nạn xã hội 

2 

- HĐ1: Làm thế nào để học tốt theo lời Bác 
dạy.(Tích hợp học tập theo Bác) 

- HĐ2: Lễ giao ước thi đua. (Hoạt động theo 
khối)(Tích hợp học tập theo Bác ) 

11  Tôn sư trọng đạo 2 

- HĐ1: Thảo luận chủ đề: “Tình nghĩa thầy trò”. 
(Hoạt động theo khối) 

- HĐ2: Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt 
Nam 20/11. 

12 

Uống nước nhớ nguồn 

Chuyên đề: Tháng phòng chống 
HIV-AIDS. 

2 

- HĐ1: Truyền thống cách mạng của quê hương 
em. 

- HĐ2: Hội vui học tập. 

1, 2 

Mừng Đảng, mừng xuân 

Chuyên đề: Tháng Xanh hoá trường 
học - bảo vệ môi trường 

4 

- HĐ1: Thi tìm hiểu về Đảng. 

- HĐ2: Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng 
và vẻ đẹp của quê hương em.( Tích hợp học tập 
theo Bác ) 

3  Tiến bước lên Đoàn 2 
- HĐ1: Tiến lên Đoàn viên. 

- HĐ2: Thảo luận kế hoạch hội trại 26/3. 

4  Hòa bình hữu nghị 2 

- HĐ1: Học sinh với các vấn đề toàn cầu. (Hoạt 
động theo khối) 

- HĐ2: Bạn biết gì về UNESCO và Quyền trẻ 
em. 

5  Bác Hồ kính yêu 2 

- HĐ1: Bác Hồ với thiếu nhi.( Tích hợp học tập 
theo Bác ) 

- HĐ2: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, văn nghệ 
mừng ngày sinh nhật Bác Hồ.( Tích hợp học tập 
theo Bác ) 

Thời 
gian hè 

 Hè vui, khỏe và bổ ích 6 - Lễ bàn giao học sinh cho địa phương 



22 

Tháng Chủ điểm hoạt động Số tiết Bài chọn tích hợp 

- Tổ chức hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1-
6. 

- Sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề. 

- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trên 
địa bàn dân cư do Hội đồng Đội phường, xã tổ 
chức theo chủ điểm hàng năm. 

- Có thể tham gia các hoạt động như: thể dục thể 
thao, văn nghệ, tham quan, du lịch, các hoạt 
động từ thiện… 

- Tham gia các câu lạc bộ yêu thích 

 

2.2.2. Khối 9. Trong năm học: 18 tiết. 

Tháng Chủ điểm hoạt động Số tiết Bài chọn tích hợp 

9 

Truyền thống nhà trường 

Chuyên đề: Tháng an toàn 
giao thông 

2 

-HĐ1: Thảo luận về nhiệm vụ của người học 
sinh cuối cấp THCS. (Hoạt động theo khối) 

-HĐ2: Thi viết, vẽ ca ngợi về truyền thống của 
nhà trường 

 

10 

Chăm ngoan học giỏi 

Chuyên đề: Tháng phòng 
chống Ma tuý và tệ nạn xã hội 

 

2 

- HĐ1: Lễ đăng ký thi đua học tốt. 

- HĐ2:Thi tìm hiểu thư của Bác Hồ năm 1945 
và 1968. ( Tích hợp học tập theo Bác ) 

11  Tôn sư trọng đạo 2 

- HĐ1:Thảo luận chủ đề: “Truyền thống tôn sư 
trọng đạo” 

- HĐ2:Tổ chức lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11 

12 

Uống nước nhớ nguồn 

Chuyên đề: Tháng phòng 
chống HIV-AIDS. 

2 

- HĐ1: Thảo luận về chủ đề “ Thanh niên phát 
huy truyền thống cách mạng của dân tộc”.( Tích 
hợp học tập theo Bác ) 

- HĐ2:Xây dựng kế hoạch giúp đỡ các gia đình 
có công với cách mạng. (Hoạt động theo khối) 

1, 2 

Mừng Đảng, mừng xuân 

Chuyên đề: Tháng Xanh hoá 
trường học - bảo vệ môi 
trường 

4 

- HĐ1:Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của 
đất nước; văn nghệ mừng Đảng mừng xuân. 
(Hoạt động theo khối) 

- HĐ2: Trồng cây lưu niệm ở trường.( Tích hợp 
học tập theo Bác ) 
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Tháng Chủ điểm hoạt động Số tiết Bài chọn tích hợp 

 

3 

  

Tiến bước lên Đoàn 

 

2 

- HĐ1:Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng 
của thanh niên hiện nay.( Tích hợp học tập theo 
Bác ) 

- HĐ2:Thảo luận kế hoạch chuẩn bị hội trại 26-
3, văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 

4  Hòa bình hữu nghị 2 

- HĐ1:Thanh niên với chủ đề “ Hòa bình và hữu 
nghị” (Hoạt động theo khối) 

- HĐ2:Tổ chức hội vui học tập. 

5  Bác Hồ kính yêu 2 

- HĐ1:Thảo luận chủ đề: “ Bác Hồ với thanh 
niên”; văn nghệ mừng ngày 19/5.( Tích hợp học 
tập theo Bác ) 

- HĐ2: Thảo luận về các phương pháp học tập 
hiệu quả đối với học sinh cuối cấp 

Thời 
gian 
hè 

 Hè vui, khỏe và bổ ích 6 

- Tổ chức hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. 

- Sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề. 

- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trên 
địa bàn dân cư do Hội đồng Đội, Đoàn phường, 
xã tổ chức theo chủ điểm hàng năm. 

- Tham gia các hoạt động như: thể dục thể thao, 
văn nghệ, tham quan, du lịch, các hoạt động 
thiện nguyện, … 

 
3. Các hoạt động giáo dục. 

3.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Đầu năm nhà trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi các khối lớp 6, 7, 8, 9 cấp 

trường. Trên cơ sở đó thành lập đội tuyển tổ chức bồi dưỡng tham gia dự thi cấp huyện. 

- Khối lớp 6, 7 ở ba bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; khối lớp 8 ở 9 bộ môn: 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý; Riêng khối lớp 9 

trên cơ sở kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện vào đầu năm học và được chọn vào đội tuyển 

của Phòng GDĐT nhà trường thành lập đội tuyển. Phân công giáo viên có năng lực, kinh 

nghiệm phụ trách công tác bồi dưỡng. 

3.2. Phụ đạo học sinh yếu kém. 
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- Yêu cầu giáo viên lập danh sách đối với ba môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn; Hóa 

học trên cơ sở đó Phó hiệu trưởng phân công giáo viên có khả năng và kiên trì, nhiệt tình 

phụ trách phụ đạo và được tính trong việc tinh giảm tiết dạy 

- Các môn khác có học sinh yếu sẽ phụ đạo ngay trong giờ dạy. 

4. Hoạt động ngoại khóa. 

- Tổ chức tìm hiểu về các ngày truyền thống của nhà trường, các ngày lễ dành cho 

thầy cô, cha mẹ. 

- Các chương trình trải nghiệm, nói chuyện chuyên đề, giáo lưu văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao. 

- Cho học sinh trải nghiệm về vệ sinh môi trường, sử dụng nhà vệ sinh đúng cách. 

5. Câu lạc bộ. 

5.1. Câu lạc bộ Tiếng Anh. 

- Mỗi tháng tổ chức cho học sinh sinh hoạt 01 lần. 

- Nội dung, hình thức do nhóm bộ môn Tiếng Anh tham mưu. 

5.2. Câu lạc bộ thể thao. 

- Tổ chức câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, cờ vua, ... 

+ Hình thức tổ chức: Học sinh luyện tập vào chiều hằng tuần. 

+ Tổ chức đá giao hữu giữa các lớp. 

+ Tổ chức giải bóng đá học sinh vào tháng 3. 

IV. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC 2022 – 2023. 

1. Khung kế hoạch thời gian năm học. 

- Ngày tựu trường: 30/8/2022. 

- Ngày khai giảng: 05/9/2022. 

- Học kỳ 1: Từ 06/9/2022 đến 15/01/2023. 

- Học kỳ 2: Từ 01/02/2023 đến 25/05/2023. 

- Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 20/06/2023. 

- Kế thúc năm học: 31/05/2023. 

2. Lịch công tác chuyên môn. 

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2021- 2022 
Tháng Nội dung công việc 

8/2022 
- Tham gia tập huấn bơi, cứu đuối, phòng tránh tai nạn đuối nước; 

- Tham gia tập huấn xây dựng ma trận, bài kiểm tra định kỳ cấp THCS; 
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Tháng Nội dung công việc 

- Tham mưu với lãnh đạo về việc tổ chức cho học sinh tựu trường và khai giảng 

năm học 2022 - 2023; 

- Tham mưu với lãnh đạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; 

9/2022 

- Tham gia Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023. 

- Tham gia hoàn thành hồ sơ tự đánh giá ngoài về trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Tham gia các lớp tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức và triển khai tập huấn, 

bồi dưỡng lại cho CBQL, giáo viên trên địa bàn huyện;  

- Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường, lập danh sách gửi Phòng GDĐT; 

- Tham gia các lớp bồi dưỡng đại trà giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 các modul 5, 9; 

- Tham gia cuộc thi: Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp; 

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ cho Tổ nghiệp vụ bộ môn cấp tỉnh; 

- Tham gia bồi dưỡng năng lực sư phạm giáo viên tiếng Anh năm 2022; 

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Kiểm tra Hồ sơ Giáo viên lần 1; 

- Kiểm tra sổ điểm, học bạ, kiểm tra lại, xét lên lớp. 

10/2022 

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023 (đợt 1) các 

môn Ngữ văn, Toán, Sinh học, Tiếng Anh; 

- Tham gia tập huấn do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và triển khai tập huấn 

lại các nội dung đã tập huấn; 

 - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục đầu năm học, nhiệm vụ giáo dục dân tộc, 

triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018;  

- Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch; 

- Đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm; 

- Kiểm tra Hồ sơ Hoạt động giáo dục NGLL; 

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH – Môn Hóa học – Nguyễn Thùy Trang; 

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH – Môn Tiếng Anh – Trần Thị Xuân Nga; 

- Sinh hoạt chuyên môn theo Chủ đề – Môn Lịch sử - Địa lí. 

11/2022 
- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn QG năm 2022;   
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Tháng Nội dung công việc 

- Tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023 (đợt 2) các 

môn Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý; 

- Tham gia cập nhật số liệu PCGD, XMC vào hệ thống thông tin điện tử PCGD; gửi 

hồ sơ đề nghị công nhận kết quả PCGD-XMC về Phòng GDĐT; 

- Kiểm tra thực hiện chuyên môn;  

- Tham gia Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11- 1982- 20/11/2022); 

- Tham gia giải bóng chuyền Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam; 

- Tham gia hội đồng chấm thi tuyển giáo viên THCS năm 2022; 

- Sinh hoạt chuyên môn học kỳ  I; 

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH – Môn KHTN – Võ Thị Hiện; 

- Báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng: Huỳnh Thị Thương; Võ Thị Thúy Vân; 

- KIỂM TRA TOÀN DIỆN: Võ Thị Hiện; Đoàn Thị Vân hải. 

12/2022 

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Tham gia tập huấn do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (nếu có), triển khai tập 

huấn lại các nội dung do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai; 

- Đón đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Sở Giáo dục  ; 

- Tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2022 – 2023; 

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục các tổ chuyên môn;  

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên lần 1. 

- KIỂM TRA TOÀN DIỆN: Lê Thị Thu Hằng. 

01/2023 

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Tham gia tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (nếu có), triển khai tập huấn 

lại các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai; 

- Tham gia Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện, tỉnh. 

- Tham gia thi chọn HSG cấp huyện đợt 2 năm học 2022-2023; 

- Kiểm tra công tác ra đề kiểm tra cuối kỳ I của các tổ chuyên môn. 

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học kỳ I của các lớp (kiểm tra chéo); 

- Tổ chức thi GVDG cấp trường cấp THCS. 

02/2023 

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện; 

- Sinh hoạt chuyên môn lần 2 cấp TH và THCS cấp trường; 



27 

Tháng Nội dung công việc 

- Tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023; 

- KIỂM TRA TOÀN DIỆN: Phạm Thị Mỹ Thảo. 

3/2023 

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 

- Tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (nếu có); 

- Tham gia lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 8; 

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chuyên môn; 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện đợt 2; 

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH – Môn Toán – Ngô Nhật Nam; 

- KIỂM TRA TOÀN DIỆN: Ngô Nhật Nam; Nguyễn Thị Kim Dung. 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên lần 2. 

- Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề - Môn Ngữ văn – Nguyễn Thị Phương Trinh. 

4/2023 

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Tham gia thi thư viện giỏi cấp tỉnh; 

- Kiểm tra thực hiện chuyên môn các tổ chuyên môn; 

- Tham gia Hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023; 

- Tham gia Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 -2024; 

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 2; 

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH – Môn Công nghệ - Phạm Thị Mỹ Thảo; 

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH – Môn Ngữ văn – Tôn Thị Phong; 

- Báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng: Huỳnh Văn Tấn; Huỳnh Thị Hải. 

5/2023 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và kiểm tra học kỳ II;  

- Kiểm tra thường xuyên giáo viên (sổ điểm, SĐB, việc sử dụng ĐDDH, ...); 

- Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả BDTX giáo viên THCS; 

- Kiểm tra đánh giá kết quả BDTX năm học 2022-2023; 

- Tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm học 2023-2024; các báo cáo khác về Phòng GDĐT, UBND huyện. 

6/2023 

- Xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023; 

- Báo cáo kết quả tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023; 

- Tham gia tập huấn sử dụng SGK lớp 8. 



28 

Tháng Nội dung công việc 

7/2023 

- Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường xét tuyển năm học 2023-2024; 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh năm học 2023-2024 cho UBND huyện, Sở GDĐT; 

- Tham gia tập huấn sử dụng SGK lớp 8. 

8/2023 

- Tham mưu UBND huyện ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024; 

- Tham mưu các văn bản hướng dẫn chuẩn bị cho năm học 2023-2024; 

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên hè 2023 theo Kế hoạch của Bộ 

GDĐT, Sở GDĐT; 

- Tham gia Tổng kết năm học 2022- 2023. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm các thành viên. 

1.1. Đối với Hiệu trưởng. 

- Ban hành quyết định thành lập các tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh Tổ 

trưởng, Tổ phó chuyên môn. 

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong năm học: GVCN, công tác giảng 

dạy, công tác kiêm nhiệm, … 

- Xây dựng dự thảo kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến các thành viên trong nhà trường 

để hoàn thiện kế hạch và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục trong 

nhà trường, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch. 

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để tổ chức hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ. 

- Tổ chức các hoạt động, hội thi, hội giảng trong năm. 

- Xây dựng tiêu chi thi đua trong nhà trường. 

1.2. Đối với Phó hiệu trưởng. 

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần 

mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt đồng ngoài giờ lên lớp; xây dựng kế hoạch 

và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém 

và các hoạt động khác có liên quan đến công tác giáo dục học sinh. 

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường trung học. 

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động có liên quan đến chuyên môn. 
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1.3. Đối với Tổ trưởng chuyên môn. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn. 

- Tổ chức cho các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn, duyệt 

và trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp, kế hoạch dạy học trải nghiệm. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng. Chú trọng đổi mới phướng pháp, hình 

thức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá. Tập trung vào việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài học. 

1.4. Đối với Tổng phụ trách Đội. 

- Tham mưu Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nhiệm, 

hướng nghiệp cho học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoải giờ lên lớp. 

- Xây dựng kế hoạch chào cờ đầu tuần, tham mưu hiệu trưởng về việc phân công 

các thành viên chuẩn bị nội dung chào cờ. 

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp quy mô toàn trường. 

- Quản lý nề nếp, quản lý đội cờ đỏ nhà trường. 

- Phụ trách công tác thi đua học sinh, xây dựng tiêu chí thi đua học sinh 

1.5. Đối với nhân viên thư viện, nhân viên thiết bị. 

- Tham mưu hiệu trưởng về kế hoạch trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, 

thiết bị dạy học phục vụ việc giảng dạy theo CT GDPT. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị. 

- Tổ chức giớ thiệu sách, thiết bị. Khuyến khích học sinh thường xuyên đọc sách, 

giáo viên thường xuyên sử dụng có hiệu quả thiết bị và đồ dùng dạy học. 

- Tham mưu tổ chức ngày hội đọc sách, hội thi kể chuyện theo sách; tham mưu hội 

thi làm đồ dùng dạy học. 

1.6. Đối với giáo viên. 

- Nghiên cứ kỹ, nắm bắt CT GDPT 2018 (đối với khối lớp 6; 7), chương trình giáo 

dục hiện hành (đối với khối 8, 9) và xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn. 

- Xây dựng kế hoạch bài dạy phù hôp với phẩm chất, năng lực của học sinh. 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo môn học (Giáo viên phải xây dựng kế 

hoạch ngay từ đầu năm học). 

- Phối hợp với nhà trường, liên đội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường. 
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2. Công tác phối hợp với các bên liên quan. 

- Nhà trường chủ động tham mưu chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất 

để các hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất. 

- Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các 

tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát. 

- Việc giám sát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục được thực hiện 

thường xuyên trong suốt năm học kết hợp với hoạt động tự đánh giá trong quản lý chất 

lượng Trường THCS. 

- Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy 

học, giáo dục thương xuyên hàng ngày, hàng tuần thông qua kiểm tra sổ đầu bài, dự giờ 

thăm lớp, hồ sơ chuyên môn của giáo viên, qua học sinh, cha mẹ học sinh… 

- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ cần làm 

tốt nhiêm vụ. 

- Mỗi giáo viên cần có thói quen tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của mình để có 

điều chỉnh và phản ánh kịp thời với tổ chuyên môn, ban giám hiệu. 

4. Chế độ thông tin báo cáo. 

- Tổ trưởng chuyên môn định kỳ báo cáo hiệu trưởng về tình hình của tổ, có các ý 

kiến tham mưu đề xuất kịp thời về các công việc có liên quan đến thực hiện đổi mới hoạt 

động dạy học trong nhà trường. 

- Định kỳ báo cáo theo tuần, tháng, học kỳ để Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo cấp trên 

kịp thời. 

Trên đây là kế hoạch giáo dục của Trường TH&THCS Bình Chương năm học 2022 

- 2023. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể hóa bằng kế hoạch cá nhân và nghiêm 

túc thực hiện kế hoạch này. 
  

Nơi nhận KT. HIỆU TRƯỞNG 
- BCH Công đoàn; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban thanh tra nhân dân; 
- Lãnh đạo; 
- Lưu VT. 
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